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HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH VDT – AL45
[image: image1.png]


Ghi chú : chỉ dành cho nhân viên kỹ thuật

Mỗi lần nhấn bàn phím phải nghe tiếng ” bip”
1. HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 01-05 : 
CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI 
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· Nhấn              +                +               +              +[SỐĐT] +[ OK ] : Cài số điện thoại thứ 1
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Nhấn       +       + [02] +[OK] +[SỐĐT] +[ OK ] : Cài số điện thoại thứ 2

· Nhấn       +       + [03] +[OK] +[SỐĐT] +[ OK ] : Cài số điện thoại thứ 3

· Nhấn       +       + [04] +[OK] +[SỐĐT] +[ OK ] : Cài số điện thoại thứ 4

· Nhấn       +       + [05] +[OK] +[SỐĐT] +[ OK ] : Cài số điện thoại thứ 5

      Ví dụ: 
muốn cài số điện thoại thứ 1 là 123456789 ta thao tác như sau: 

Nhấn        +        +[01] +[OK] +[123456789] +[ OK ]
           Ghi chú:    nếu có tổng đài thì nhấn số 0 hoặc số 9 trước số điện thoại
XÓA SỐ ĐIỆN THOẠI :
· Nhấn         +        +[01] +[OK] +[#] +[ OK ]        :   Xóa số điện thoại thứ1
· ……………………………………………………
· Nhấn         +        +[05] +[OK] +[#] +[ OK ]          : Xóa số điện thoại thứ5
           Thiết lập danh sách vùng quay số điện thoại tương ứng khi có báo động 




Nhấn         +        +[01] +[OK] +[SỐĐT] +               + [ZONE]+[ OK ]



(Zone = 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

VD : muốn  không cho vùng 1,2,3 không quay số điện thoại thứ 1 khi có báo động  ta thao tác như sau: 

Nhấn        +        +[01] +[OK] +[123456789] +              + [123]+[ OK ]

2.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 06 : ĐỔI MÃ


· Nhấn         +        +[06] +[OK] +[CODE] +[ OK ]    

      ( code gồm có 4 ký tự số ) 

Ví dụ : muốn thiết lập mã để tắt mở báo động bằng bàn phím trên trung tâm báo động bằng  mã  là 2222 ta thiết lập như sau:


-     Nhấn         +         +[06] +[OK] +[2222] +[ OK ]    

       Mã mặc định là 1234

3. HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 07: 
số lần đổ chuông khi kích hoạt từ xa
              Nhấn        +         +[07]+[X] [Y]+[OK]

            - X là số lần đổ chuông của điện thoại cố định


      - Y là số lần đổ chuông của điện thoại di động

- X,Yở đây là số lần đổ chuông có giá trị từ : 1,2,3,4,5,6,7,8,9….
Ví dụ: khi trung tâm nhận cuộc gọi từ xa, sau  5 hồi đổ chuông, hệ thống sẽ đi vào chế độ lập trình từ xa ta thiết lập như sau:

                         Nhấn        +         +[07] +[OK] +[5] [5]+[OK]

4. HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 08 :
Thiết lập thời gian trì hoãn ra/ vào cho các vùng chỉ định


Nhấn        +        +[08] +[OK] +[THỜI GIAN TRÌ HOÃN RA] +[THỜI GIAN TRÌ HOÃN VÀO]+[VÙNG]+[OK]  

01= 03 giây

VD : Cài thời gian trì hoãn vào là 9 giây và thời gian trì hoãn ra là  30 giây cho vùng 1,2,3 ta thiết lập như sau :

                   
Nhấn        +         +[08] +[OK] +[10]+[3]+[123] +[ OK ]  
5. HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 09: 
Thời gian báo động của còi.

VD: Lập trình cho còi báo động  của hệ thống sau 5 phút tự động tắt ta thao tác như sau:


             
Nhấn         +[09] +[OK] +[05] +[ OK ]    
6. HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 11: 
Cài đặt tự động giám sát, số lần gọi khi không nhận được trả lời và số lần đổ chuông.


Nhấn        +        +[11]+[OK]+[X]+[Y]+[Z]+[OK]

Trong đó : X= 00 ( mặc định)
                  Y là số lần quay số thất bại
                  Z số lần đổ chuông
VD:  muốn thiết lập số lần đổ chuông là 5 , và số lần quay số thất bại là 3 ta làm như sau: 


Nhấn        +         +[11]+[OK]+[00]+[3]+[5]+[OK]
7. HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 12 : BÁO THỨC 


Nhấn          +        +[12] +[OK] +[X] + [OK]

X : thời gian từ 0h-24h

VD : 
thiết lập thời gian báo thức vào lúc 10:30 mỗi sáng ta thao tác như sau:

Nhấn        +        +[12]+[OK] +[1030] +[OK]

8. HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 13: 
THIẾT LẬP THỜI GIAN TỰ ĐỘNG TẮT/ MỞ TỪNG VÙNG (1)


Nhấn        +        +[13] + [OK] +[ X ]+[ Y ] + [ Z ]+[OK]

X = thời gian tự động  kích hoạt

Y = thời gian tự động tắt

Z = vùng 

Ví dụ : thiết lập hệ thống tự động mở vào lúc 8:10 AM và tự động tắt vào lúc 18:30 PM của vùng 1,2,3


Nhấn       +         +[13] + [OK] +[ 8 10 ]+[ 18 30 ] + [ 123 ]+[OK] 

9. HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 14: 
THIẾT LẬP THỜI GIAN TỰ ĐỘNG TẮT /MỞ TẤC CẢ CÁC VÙNG (2)

Nhấn        +         +[14] + [OK] +[ X ]+[ Y ] + [ Z ]+[OK]

X = thời gian tự động  kích hoạt

Y = thời gian tự động tắt

Z = 0

VD : thiết lập hệ thống tự động mở vào lúc 8:10 AM và tự động tắt vào lúc 18:30 PM của tất cả các vùng 


Nhấn        +        +[14] + [OK] +[ 8 10 ]+[ 18 30 ] + [ 0 ]+[OK]   

10. HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 15: 
THIẾT LẬP QUẢN LÍ REMOTE CHO TỪNG VÙNG.

         VD: 
Remote thứ 1 quản lí vùng 1,2,3. 
Remote thứ 2 quản lí vùng 1,2,9. 
Remote thứ 3 quản lí vùng 1,2,4. 
Ta thao tác như sau :

  

Nhấn         +         +[15] + [OK] +[ 12 ]+        [3] +       [9] +       [4] [OK]

           THIẾT LẬP VÙNG CÓ DÂY, KHÔNG DÂY HOẠT ĐỘNG 24H

          VD: Thiết lập vùng 1 2 3 6 và vùng có dây hoạt động 24h ta thao tác như sau:

                         Nhấn        +       +[15] + [OK] +  [4578 ]+ [ # ] + [ 12369 ] + [OK]

             Số 9 : là cài đặt cho  các vùng có dây.

             Hàm này có tác dụng báo động 24h/24h không phụ thuộc vào việc bật hay tắt báo động ở trung tâm.
11. HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 16: 
DANH SÁCH CÁC VÙNG TƯƠNG ỨNG VỚI CÒI

VD: 
Thiết lập các vùng 1 2 3 4 5 6 7 8 là các vung báo động có còi, giọng nói và nhắc nhở.  
Ta thao tác  như sau:

   
         Nhấn        +        +[16] + [OK] +[ 1 2 3 4 5 6 7 8 #]+ [OK]

12. HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 17: 
THIẾT LẬP BÁO ĐỘNG CÒI, NGẮN MẠCH, LINE DIỆN THOẠI CÓ SỰ CỐ.

Ta thao tác như sau: 


                   Nhấn        +        +[17] + [OK] +[0 0]+ [OK]

13. HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 18: 
THIẾT LẬP NGÀY VÀ GIỜ CHO TRUNG TÂM


Nhấn        +         +[18] + [OK] +[ A]+[ B ] + [ C ]+[X]+[Y]+[Z]+[OK]

Trong đó : 

                A  : năm 

                B  : tháng 

                C  : ngày 

                X  : giờ

                Z   : giây 

VD : ta thiết lập cho trung tâm 2011 tháng 06 ngày 10 , 10h, 30 phút ,30 giây, ta thao tác như sau:


Nhấn         +        +[18] + [OK] +[ 2011]+[ 06 ] + [10]+[10]+[30]+[30]+[OK]

14.
HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 19: 
XEM LẠI GHI  BÁO ĐỘNG MỚI NHẤT


Nhấn         +         +[19] + [OK] 

Sẽ hiện ra [04] [13][2340]

Nghĩa là : vùng 4 có dây  ngày 13 của tháng này vào lúc 23h40 có báo động .

0 có nghĩa là vùng có dây

15.    HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 20: 
    XEM LẠI GHI  BÁO ĐỘNG CUỐI CÙNG SỐ THỨ 2 VÀ VÙNG BÁO ĐỘNG 


Nhấn        +         +[20] + [OK] 

Sẽ hiện ra  [01] [11][2340]

Nghĩa là : vùng 1 có dây  ngày 11 của tháng này vào lúc 23h40 có báo động .

0 có nghĩa là vùng có dây

16.
HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 21 : 
XEM LẠI THỜI GIAN VÙNG BÁO CUỐI CÙNG 


Nhấn        +         +[21] + [OK] 

Sẽ hiện ra [17] [20][2012]

Nghĩa là : vùng 7 có dây  ngày 20 của tháng này vào lúc 20h12 có báo động .

1 có nghĩa là vùng có dây

17.   HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 22 : 
  XEM LẠI THỜI GIAN TẮT  VÙNG BÁO CUỐI CÙNG 


Nhấn        +         +[22] + [OK] 

Sẽ hiện ra  [25] [18][0650]

Nghĩa là :  vào ngày 18 của tháng này lúc 6h50 sử dụng  remote thứ 2 tắt , vùng 1 báo động 

18.  HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 23 : 
 XEM LẠI THỜI GIAN CẤP NGUỒN


Nhấn         +         +[23] + [OK] 

Sẽ hiện ra  [06] [13][0946]

Nghĩa là :  vào lúc 9h46 ngày 13 tháng 06 cấp nguồn cho trung tâm báo động 

19. HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 24: 

THIẾT LẬP NHẬN LỆNH ĐIỀU KHIỂN TỪ XA QUA ĐIỆN THOẠI
         
                      

Nhấn         +         +[24] + [OK] +[X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7]+[OK]

Với X1---X7 tương ứng với các code được xây dựng sẵn là: code 0, code 2.

Giải thích: 

               Code 0: 
Gửi đến trung tâm nhận báo động bằng giao thức truyền thông hoặc nhận báo động qua điện   thoại.

               Code 2: 
Gửi đến trung tâm nhận báo động bằng giao thức truyền thông là ADEMCO Contact ID.

               

           VD:  Nhấn       +       +[24] + [OK] +[02200211]+[OK]

    20  HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 26 :  
      ACCOUNT NGƯỜI DÙNG.

                                Nhấn       +       +[26] + [OK] +[00111234]+[OK]

                 0011: account người dùng.

                 1234: password của hệ thống
21 HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 27: 
THIẾT LẬP CÁC MÃ SỰ KIỆN CỦA VÙNG TƯƠNG ỨNG CỦA ADEMCO
( SỬ DỤNG CHỨC NĂNG NÀY KHI KẾT NỐI VỚI TRUNG TÂM CHỦ )
                Code 0 : 100 cho gia đình

                Code  1: 110 cho báo cháy

                Code 2 : 111 cho báo khói 

                Code 3 : 120 cho báo khẩn

                Code 4 : 121 cho báo  cướp

                Code 5 : 130 cho báo trộm

                Code 6 : 131 cho chấn động

                Code 7 : 154 cho báo chuông cửa

                Code 8 : 115 cho báo cháy

                Code 9 : 144 cho 

Nhấn         +         +[27] +[xxxxxxx]+ [OK] 

Trong đó x : là thuộc tính cúa mỗi vùng 

Mặc định là tấc cả các vùng được đặt ở thuộc tình báo động  đột nhập

    22. 
HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 29: 
PHÂN ĐOẠN ÂM THANH CHO TỪNG VÙNG.

            VD: 
Phân đoạn âm thanh 1 cho vùng 1 2 3.

                       
Phân đoạn âm thanh 2 cho vùng 5 6 7.

                       
Phân đoạn âm thanh 3 cho vùng 8. 

            Ta thao tác như sau:


    Nhấn        +         +[29] + [OK] +[123] +        [567] +        [8]+[OK]

    23.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ 30: 
PHÂN ĐOẠN ÂM THANH CHO CÁC VÙNG CÓ DÂY.

            VD: 
Phân đoạn âm thanh 1 cho vùng 1 2.

                        Phân đoạn âm thanh 2 cho vung 3 4.

Ta thao tác như sau:


    Nhấn        +         +[30] + [OK] +[12]+        [34]+[OK]

    24.   HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 31: 
PHỤC HỒI MẶC ĐỊNH.


Nhấn         +         +[31] + [OK] +[1 2 3 4]+[OK]

1 2 3 4: Là pass của hệ thống.

    25. HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 40: GHI ÂM 


      Nhấn         +        +[40] + [OK] +[00]+[OK]+[GHI ÂM]+[OK]

      Nhấn         +       +[40] + [OK] +[01]+[OK]+[GHI ÂM]+[OK]

      ------------------------------------------------------------------------


      Nhấn       +       +[40] + [OK] +[04]+[OK]+[GHI ÂM]+[OK]

Tổng thời gian ghi âm là 20s, trong đó chia làm 5 đoạn ghi âm,

        00: đoạn âm thanh ghi chung là 8s, đoạn âm thanh này dùng chung cho tác cả các vùng khi baos động qua điện thoại.

        01 đến 04: mỗi đoạn là 3s, các đoạn âm thanh này dùng để phân báo động cho từng vùng tuongw ứng với mỗi đoạn ghi âm

      Diển giải :          +        , nhấn 40, nhấn OK hiển thị trên màn hình 40, ghi âm được chạy sau khi báo động địa chỉ được nhập: nhập địa chỉ 00 và nhấn OK .Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị 40 00 và bắt đầu ghi .Vui lòng tiến sát  MIC trên bàn phím trong khi ghi, thời gian ghi thông thường là 8 giây , sau khi ghi xong, trung tâm sẽ chạy âm thanh vừa được ghi ( nếu muốn nghe nó, thì phải kết nối với loa ). Nhấn Ok để kết thúc ghi. Tự động ghi tiếp sau khi âm thanh phát  kết thúc . Nếu hiện 40 01 trên màn hình , nhấn OK để ghi tiếp, nhấn         để thoát.
26 HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 41: 
PHÁT LIÊN TỤC NHỮNG ĐOẠN ĐÃ GHI 


Nhấn        +         +[41] + [OK] +[00]+[OK]

27. HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 42:
CHẠY 1 ĐOẠN CỦA GHI 


Nhấn        +         +[42 + [OK] +[00]+[OK]

28 HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 50 :
ĐĂNG KÝ VÀ XÓA CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN REMOTE.

CÀI REMOTE :


-     Nhấn         +         +[50] + [OK] +[OK]+[ấn mở khóa trên remote] :  cài remote thứ 1

-     Nhấn         +         +[50] + [OK] +[OK]+[ ấn mở khóa trên remote] :  cài remote thứ 2

-     ………………………………………………………………

-     Nhấn         +         +[50] + [OK] +[OK]+[ ấn mở khóa trên remote] :  cài remote thứ 8

             XÓA REMOTE :


-     Nhấn        +        +[50] + [OK] +[01]+[OK]+[#] : xóa remote thứ 1

-     Nhấn        +        +[50] + [OK] +[02]+[OK]+[#] : xóa remote thứ 2

    ……………………………………………………………….

-     Nhấn        +        +[50] + [OK] +[08]+[OK]+[#] : xóa remote thứ 8

-     Nhấn        +        +[50] + [OK] +[00]+[OK]+[#] : xóa tất cả remote 

29 HƯỚNG DẨN ĐỊA CHỈ 51 :
ĐĂNG KÝ VÀ XÓA ĐẦU DÒ 

CÀI ĐẦU DÒ :


            -  Nhấn        +        +[51] + [OK] +[01]+[OK ]+[kích hoạt đầu dò]    :  cài đầu dò vùng 1

            -  Nhấn        +        +[52] + [OK] +[01]+[OK ]+[ kích hoạt đầu dò]    : cài đầu dò vùng 1 

            -  Nhấn        +        +[53] + [OK] +[01]+[OK ]+[ kích hoạt đầu dò]    : cài đầu dò vùng 1

            -  Nhấn        +        +[51] + [OK] +[02]+[OK ]+[ kích hoạt đầu dò]    : cài đầu dò vùng 2

            -  Nhấn        +        +[52] + [OK] +[02]+[OK ]+[ kích hoạt đầu dò]    : cài đầu dò vùng 2 

            -  Nhấn        +        +[53] + [OK] +[02]+[OK ]+[ kích hoạt đầu dò]    : cài đầu dò vùng 2

            ………………………………………………………………………

            - Nhấn        +        +[51] + [OK] +[08]+[OK ]+[ kích hoạt đầu dò]    : cài đầu dò vùng 8

            - Nhấn        +        +[52] + [OK] +[08]+[OK ]+[ kích hoạt đầu dò]    : cài đầu dò vùng 8 

            - Nhấn        +        +[53] + [OK] +[08]+[OK ]+[ kích hoạt đầu dò]    : cài đầu dò vùng 8

  XÓA ĐẦU DÒ :


            -  Nhấn        +        +[51] + [OK] +[01]+[OK ]+[#]    : xóa đầu dò vùng 1

            -  Nhấn        +        +[52] + [OK] +[01]+[OK ]+[#]    : xóa đầu dò vùng 1 

            -  Nhấn        +        +[53] + [OK] +[01]+[OK ]+[#]    : xóa đầu dò vùng 1

            -  Nhấn        +        +[51] + [OK] +[02]+[OK ]+[#]    : xóađầu dò  vùng 2

            -  Nhấn        +        +[52] + [OK] +[02]+[OK ]+[#]    : xóa đầu dò vùng 2 

            -  Nhấn        +        +[53] + [OK] +[02]+[OK ]+[#]    : xóa đầu dò vùng 2

            ………………………………………………………………………

            - Nhấn        +        +[51] + [OK] +[08]+[OK ]+[#]    : xóa đầu dò vùng 8

            - Nhấn        +        +[52] + [OK] +[08]+[OK ]+[#]    : xóa đầu dò vùng 8 

            - Nhấn        +        +[53] + [OK] +[08]+[OK ]+[#]    : xóa đầu dò vùng 8

XÓA TẤC CẢ ĐẦU DÒ :

            - Nhấn        +        +[51] + [OK] +[00]+[OK ]+[#] 
HƯỚNG DẪN REMOTE QUA ĐIỆN THOẠI KHI NHẬN ĐƯỢC BÁO ĐỘNG.

· Nhận cuộc gọi báo động từ trung tâm.

· Ấn 77 để nghe âm thanh hiện trường.

· Để tiếp tục nghe âm thanh ghi âm ta ấn 11

· Ấn 44 để kết thúc cuộc gọi và kích hoạt báo động lại cho hệ thống.

             LƯU Ý: Khi nhận báo động từ điện thoại, sau 10 giây hệ thống tự động tắt còi báo động và chuyển sang                      

                            chế độ nghe âm thanh hiện trường(nếu hệ thống được cài đặt tự động giám sát) 

  BẬT/TẮT BÁO ĐỘNG BẰNG ĐIÊN THOẠI.
      Sử dụng điện thoại để bật/ tắt  hệ thống báo động từ xa,bằng cách gọi điện thoại vào hệ thống báo         động, hệ thống sẽ tự động nhận cuộc gọi ( thời gian nhận cuộc gọi được thiết lập ở địa chỉ 07 ), ngoài ra ta cần      thiết lập thêm hai hàm ở địa chỉ 24, và địa chỉ 26.( địa chỉ 24, 26 ), sau khi hệ thống nhận cuộc gọi ta ấn:

         9#1234: khóa báo động   // 1234 password của hệ thống.

         0#1234 : mở báo động   

      Sau khi hệ thống báo động nhận lệnh từ điện thoại, hệ thống tự động ngắt cuộc gọi.  

